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I. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khoá XIII kỳ 

họp thứ 7; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về việc Quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc Hướng dẫn một số nội dung 

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.  

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc Ban hành định mức xây 

dựng. 

- Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc Hướng dẫn phương pháp 

xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 

II. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

Nhằm làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng. 

Mục đích khảo sát là cung cấp chi tiết hơn số liệu về địa chất, cấu trúc địa tầng, 

tính chất cơ lý của đất làm cơ sở cho việc tính toán và thiết kế nền, móng cho các hạng 

mục công trình giai đoạn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và giai đoạn thiết kế bản vẽ thi 

công. 

Nhiệm vụ của công tác khảo sát bao gồm: 

+ Xác định sự phân bố của các lớp đất đá theo diện và chiều sâu. 

+ Xác định đặc tính cơ lý của các lớp đất. 

+ Quan trắc mực nước dưới đất. 

III. PHẠM VI KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

- Địa điểm khảo sát: Số 40 - Phố Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội. 

- Phạm vi khảo sát: Trong phạm vi dự kiến xây dựng công trình.  

IV. YÊU CẦU VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ 

KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

STT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Mã hiệu 

1 Khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437:2012 

2 Quy phạm khoan khảo sát địa chất 22TCN 259-2000 

3 
Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí 
nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) 

TCVN 9351:2012 

4 
Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản 
mẫu 

TCVN 2683:2012 

5 
Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng 
trong phòng thí nghiệm 

TCVN 4195:2012 
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STT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Mã hiệu 

6 
Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm 
trong phòng thí nghiệm 

TCVN 4196:2012 

7 
Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn chất dẻo và 
giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm 

TCVN 4197:2012 

8 
Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt 
trong phòng thí nghiệm 

TCVN 4198:2014 

9 
Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính chống cắt trong 
phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng 

TCVN 4199:1995 

10 
Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong 
phòng thí nghiệm 

TCVN 4200:2012 

11 
Đất xây dựng - Các phương pháp xác định khối lượng thể 
tích trong phòng thí nghiệm 

TCVN 4202:2012 

12 
Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và 
nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm 

TCVN 8721:2012 

13 
Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong 
phòng thí nghiệm 

TCVN 8724:2012 

14 Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất. TCVN 9153:2012 

15 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362:2012 

16 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về 
thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực 

TCVN 12041:2017 

17 
Nước dùng trong xây dựng - Các phương pháp phân tích 
hóa học 

TCXD 81–1981 

18 Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông cốt thép TCXDVN 3994-85 

19 
Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết – không 
thoát nước và cố kết – thoát nước của đất dính trên thiết bị 
nén 3 trục 

TCVN 8868-2011 

V. SƠ BỘ KHỐI LƯỢNG CÁC LOẠI CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG, DỰ 
TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

5.1. Khối lượng các loại công tác khảo sát 

- Với quy mô công trình dự kiến xây dựng bao gồm: 06 tầng + tum và 03 tầng 
hầm, kết cấu móng dự kiến là phương án móng cọc khoan nhồi, chiều dài cọc sẽ được 
quyết định khi có số liệu địa chất cụ thể. 

- Với các điều kiện địa chất công trình đã tham khảo và quy mô công trình dự kiến 
xây dựng nêu trên, chúng tôi kiến nghị khoan 03 hố khoan (HK1, HK2 và HK3), mỗi hố 
khoan dự kiến sâu 50m và đặt giếng phục vụ quan trắc nước dưới đất dự kiến sâu 35m tại 
hố khoan HK1. Khối lượng công tác khoan khảo sát địa chất công trình của dự án dự kiến 
như sau: 
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TT 
Hố 

khoan 

Độ sâu (m) Số lượng mẫu thí nghiệm (mẫu) 
Thí nghiệm 
xuyên tiêu 
chuẩn (lần) 

Đặt ống 
quan 

trắc mực 
nước 
ngầm 
(m) 

Đất 
cấp 
I-III 

Đất 
cấp 

IV-VI 

Nguyên 
dạng 

Không 
nguyên 

dạng 

Nén 3 
trục 
UU 

Nén 3 
trục 
CU 

Nước 
ăn mòn 
bê tông 

Đất 
cấp 
I-III 

Đất 
cấp 

IV-VI 
 

1 HK1 40 20 6 15 3 3 1 20 10 35 

2 HK2 40 10 7 10     20 5   

3 HK3 40 10 6 10     20 5   

Tổng cộng 120 40 19 35 3 3 1 60 20 35 

Điều kiện kết thúc hố khoan: 

- Các hố khoan được kết thúc khi đã khoan vào lớp đất có trị số xuyên tiêu chuẩn 
Nspt ≥50 tối thiểu 10m. Trường hợp gặp đá nông thì khoan vào đá liền khối tối thiểu một 
đoạn 5m. 

Lưu ý trong quá trình khoan: 

- Trong mọi trường hợp, trước khi kết thúc hố khoan cần có sự trao đổi, thống nhất 
giữa TVTK, CĐT, nhà thầu khảo sát địa chất. 

- Yêu cầu đơn vị khoan khảo sát gửi hình ảnh địa chất thực tế để TVTK xem xét 
trước khi dừng khoan. 

- Khi khoan hố khoan đầu tiên, đơn vị khoan khảo sát phải cập nhật thông số hiện 
trường, phác thảo địa tầng của hố khoan cho CĐT, TVTK trước khi dừng khoan và 
chuyển sang hố khoan tiếp theo. 

- Khi các yêu cầu dừng khoan không đảm bảo yêu cầu, nhà thầu khảo sát báo cáo 
CĐT và TVTK xử lý. 

- Thực tế khoan, chiều sâu các hố khoan có thể không đều (tăng hoặc giảm) tùy 
thuộc vào địa tầng thực tế, nhà thầu KSĐC căn cứ vào tiêu chí kỹ thuật đã qui định trong 
nhiệm vụ khoan KSĐC để dừng khoan. Các trường hợp bất thường phải xin ý kiến của 
CĐT vào TVTK. 

- Nếu khoan đến độ sâu dự kiến mà chưa gặp được lớp đất có chỉ số SPT theo yêu 
cầu thì cần tiến hành khoan tiếp. 

- Nếu chưa khoan đến độ sâu dự kiến mà gặp được lớp đất đạt yêu cầu về chỉ số 
SPT nêu trên thì có thể dừng khoan theo điều kiện dừng khoan ở trên để tiết kiệm chi phí.  

Hố khoan khảo sát mực nước ngầm : 

- Nếu trong phạm vi chiều sâu 35m tính từ mặt đất tự nhiên không có lớp đất dính 
phân tách các lớp đất rời thì khoan sâu đủ 35m (Nếu có nước ngầm thì đây là tầng nước 
ngầm thứ nhất ). 

- Nếu trong vi 35m tính từ mặt đất tự nhiên có lớp các đất dính trung gian thì đầu 
tiên khoan xuyên đến lớp đất dính trung gian gần mặt đất tự nhiên trước, đo mực nước 
ngầm rồi lần lượt thực hiện khoan xuyên cho các lớp đất trung gian sâu hơn cho hết chiều 
sâu 35m. 
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Hố khoan khống chế địa tầng : 

- Bố trí 1 hố khoan khống chế địa tầng (dự kiến HK1) để đánh giá địa chất xem có 
lớp đất thấu kính bên dưới các lớp đất tốt dự định đặt mũi cọc. 

- Chiều sâu dự kiến của hố khoan khống chế địa tầng là 60m với điều kiện dừng 
khoan dự kiến khi khoan vào lớp đất có trị số xuyên tiêu chuẩn Nspt ≥50 tối thiểu 20m. 

 

5.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với các dạng công tác khảo sát 

a) Công tác khoan 

- Định vị hố khoan theo sơ đồ bố trí hố khoan. 

- Các hố khoan được khoan đúng vào vị trí đã xác định. Tuỳ theo điều kiện thực tế 
của khu vực khảo sát, các hố khoan được phép dịch chuyển 0.5m - 1.0m để phù hợp với 
hiện trạng. 

- Sử dụng phương pháp khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét bentonite. Đường 
kính khoan trong đất không nhỏ hơn 91mm, trong cuội sỏi không nhỏ hơn 76mm. 

- Trong các địa tầng dễ bị sập lở như lớp đất lấp cần tiến hành chống ống. 

- Đơn vị thi công khoan khảo sát phải nghiên cứu kỹ phương án, chuẩn bị máy 
móc, thiết bị vật tư lấy mẫu cũng như thí nghiệm hiện trường theo đúng quy định, yêu 
cầu hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng tốt đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

b) Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT 

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT với mục đích lấy mẫu thí nghiệm không 
nguyên dạng và đánh giá các đặc trưng cơ lý của đất. Kết quả thí nghiệm SPT cho phép 
tính toán sức chịu tải cho phép và dự báo độ lún của nền móng công trình. 

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT được tiến hành trong tất cả các hố khoan, bắt 
đầu thí nghiệm ở độ sâu 2m và tiếp theo cứ 2,0m thì làm thí nghiệm một lần cho tới độ 
sâu kết thúc hố khoan.  

c) Công tác lấy mẫu 

- Công tác lấy mẫu: Cứ trung bình 2m tiến hành lấy 01 mẫu nguyên dạng với đất 
dính và lấy mẫu kết hợp thí nghiệm SPT trong đất cát rời, trường hợp gặp các lớp đất yếu 
xen kẹp tiến hành lấy 01 mẫu không kể đến chiều dày lớp. Nếu gặp đá hoặc cuội sỏi lấy 
đại diện theo lớp bằng ống khoan trong cuội sỏi. Mẫu nguyên dạng cần lấy ở những lớp 
đất dính tuân thủ TCVN 2683:2012. 

- Với hố khoan khống chế địa tầng, tất cả các lớp đất yếu, đất dính trong phạm vi 
chiều sâu khảo sát không quá 15m tính từ mặt đất tự nhiên đều lấy mẫu để thí nghiệm 
nén 3 trục. 

- Mẫu nguyên dạng được được lấy mẫu bằng các ống lấy mẫu bằng inox, nhựa hay 
dùng ống khoan lấy mẫu bằng cách dùng thủy lực của máy khoan ép xuống đất. Việc lựa 
chọn phương pháp lấy mẫu tùy thuộc vào độ cứng của các lớp đất. Mẫu thí nghiệm sẽ 
được bọc nylon và quấn băng dính để bảo quản khô ráo, mát và được đưa đến phòng thí 
nghiệm trong điều kiện không bị phá hoại mẫu. 

- Các mẫu nước được lấy trong các hố khoan từ độ sâu 1m trở xuống sau khi mực 
nước đạt ổn định sau 24h. Các mẫu nước này phải được đựng trong các chai nhựa sạch. 

d) Công tác thí nghiệm mẫu 

- Mẫu được lấy và bảo quản cẩn thận ở hiện trường, sau đó được đưa về Phòng 
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Thí nghiệm để thí nghiệm và tính toán các chỉ tiêu cơ lý như sau: 

 Đối với mẫu đất nguyên dạng: 
STT Chỉ tiêu TN Ký hiệu Đơn vị Ghi chú 

1 Thành phần hạt P %  

2 Độ ẩm tự nhiên W %  

3 Độ ẩm giới hạn chảy Wt %  

4 Độ ẩm giới hạn dẻo Wp %  

5 Khối lượng thể tích tự nhiên w g/cm3  

6 Khối lượng riêng  g/cm3  

7 Hệ só nén lún a1-2 cm2/Kg  

8 Lực dính kết C Kg/cm2  

9 Góc ma sát trong  độ  

10 Chỉ số dẻo Wn %  

11 Độ sệt B -------  

12 Khối lượng thể tích khô  g/cm3  

13 Độ lỗ rỗng n %  

14 Hệ số rỗng tự nhiên 0 --------  

15 Độ bão hoà G %  

16 Áp lực tính toán quy ước R0 Kg/cm2  

17 Modun tổng biến dạng E0 Kg/cm2  

 Đối với đất không nguyên dạng: 
STT Chỉ tiêu TN Ký hiệu Đơn vị Ghi chú 

1 Thành phần hạt P %  

2 Độ ẩm tự nhiên W %  

3 Khối lượng riêng  g/cm3  

4 Góc nghỉ khi khô  độ  

5 Góc nghỉ khi ướt  độ  

6 Áp lực tính toán quy ước R0 Kg/cm2  

7 Modun tổng biến dạng E0 Kg/cm2  

8 Trị số xuyên tiêu chuẩn (SPT) N Lần  

 Mẫu đất thí nghiệm nén ba trục UU, CU: 
TT Tên chỉ tiêu đặc biệt Ký hiệu     Đơn vị 

1 Lực dính kết C KG/cm2 

2 Góc ma sát trong  độ 

3 Lực dính kết ba trục C KG/cm2 

4 Góc ma sát trong ba trục  độ 

5 Hệ số thấm K m/s 

5.2. Dự toán chi phí cho công tác khảo sát xây dựng 
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Xem bảng dự toán khảo sát địa chất kèm theo. 

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

Với khối lượng công tác khảo sát nêu trên, tiến độ hoàn thành công tác khảo sát 
thực hiện trong 30 ngày. Thời gian tính từ khi Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng. 

VII. BẢN VẼ ĐỊNH VỊ HỐ KHOAN KHẢO SÁT 

Xem bản vẽ định vị hố khoan kèm theo 

 
 


